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SỐ PHẦN SD5410-002

NHÀ CHẾ TẠO Honeywell Sensing and Productivity Solutions

SỰ MIÊU TẢ SENSOR PHOTODARLINGTON NPN TO-46

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 11166 pcs

BẢNG DỮLIỆU

BƯỚC SÓNG 880nm

VOLTAGE - COLLECTOR EMITTER BREAKDOWN (MAX) 15V

GÓC NHÌN 12°

LOẠT -

POWER - MAX 150mW

BAO BÌ Bulk

GÓI / CASE TO-46-3 Metal Can

VÀI CÁI TÊN KHÁC
480-3574 
SD5410-002-ND 
SD5410002

SỰ ĐỊNH HƯỚNG Top View

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -55°C ~ 125°C (TA)

GẮN LOẠI Through Hole

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

MIÊU TẢ CỤ THỂ Phototransistor 880nm Top View TO-46-3 Metal Can

HIỆN TẠI - DARK (ID) (MAX) 250nA

SD5410-002
Số Phần: SD5410-002

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Mô tả Sản phẩm SENSOR PHOTODARLINGTON NPN TO-46

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 11166 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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YÊU CẦU BÁO GIÁ

Thông số kỹ thuật của SD5410-002
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thẻ liên quan

những sản phẩm liên quan

SD5443-001

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  SENSOR PHOTOTRANSISTOR NPN TO-46
Trong kho:  3289 pcs

RFQ

SD53-4R7-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 4.7UH 2.01A 45 MOHM
Trong kho:  113840 pcs

RFQ

SD5410-001

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  SENSOR PHOTODARLINGTON NPN TO-46
Trong kho:  4583 pcs

RFQ

SD53-3R3-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 3.3UH 2.26A 34 MOHM
Trong kho:  115181 pcs

RFQ

SD5443-003

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  SENSOR PHOTOTRANSISTOR NPN TO-46
Trong kho:  11662 pcs

RFQ

SD5443-002

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  SENSOR PHOTOTRANSISTOR NPN TO-46
Trong kho:  19175 pcs

RFQ

SD53-470-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 47UH 640MA 352 MOHM
Trong kho:  45202 pcs

RFQ

SD5410-003

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  SENSOR PHOTODARLINGTON NPN TO-46
Trong kho:  9697 pcs

RFQ

SD5443-004

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  SENSOR PHOTOTRANSISTOR NPN TO-46
Trong kho:  11956 pcs

RFQ

SD53-6R8-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 6.8UH 1.65A 68 MOHM
Trong kho:  37761 pcs

RFQ

SD5421-002

Nhà sản xuất của:  Honeywell Sensing and Productivity Solutions

Sự miêu tả:  PHOTODIODE TO-46 GLSS LENSED PCK
Trong kho:  17717 pcs

RFQ

SD53-680-R

Nhà sản xuất của:  Bussmann (Eaton)

Sự miêu tả:  FIXED IND 68UH 520MA 525 MOHM
Trong kho:  102724 pcs

RFQ
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